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TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN BẢO
Mã đề thi: 103

	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 
Năm 2022
Môn: Sinh học 12

Thời gian làm bài: 50 phút; 

(40 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 81: Giả sử 1 loài sinh vật có bộ NST 2n=8; các cặp NST được kí hiệu là A, a; B,b; D,d; và E,e. Cá thể có bộ NST nào sau đây là thể một?


A. AaBbDEe.
B. AAabbbDdee.
C. AabbddEe.
D. Aabbdddee.

Câu 82: Quần thể nào sau đây ở trạng thái cân bằng di truyền?

A. 0,50DD : 0,25Dd : 0,25dd.
B. 0,49DD : 0,42Dd : 0,09dd.

C. 0,04DD : 0,64Dd : 0,32dd.
D. 0,32DD : 0,64Dd : 0,04dd.

Hướng dẫn giải
Quần thể ban đầu có cấu trúc xDD : yDd: zdd = 1

Quần thể ở trạng thái cân bằng áp dụng công thức x. z = (y/2)2
Ta thấy 0,49x0,09 = (0,42/2)2
Đáp án B
Câu 83: Một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen: 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa. Tần số tương đối của alen A và alen a trong quần thể đó là:


A. A = 0,4; a = 0,6.
B. A = 0,2; a = 0,8.
C. A = 0,8; a = 0,2.
D. A = 0,3; a = 0,7.

Hướng dẫn giải

Tần số alen A gọi là PA = x + y/2 = 0,16 + 0,48/2 = 0,4

Tần số alen a gọi là qa = 1 – pA = 0,6

Chọn đáp án A
Câu 84: Người mắc hội chứng Đao tế bào có


A. 3 NST số 18.
B. 3 NST số 21.

C. NST số 21 bị mất đoạn.
D. 3 NST số 13.

Câu 85: Mức phản ứng là:

A. Tập hợp các kiểu hình của các kiểu gen khác nhau.

B. Tập hợp các kiểu gen cuả cùng một kiểu hinh với các môi trường khác nhau .

C. Tập hợp các kiểu gen cho cùng một kiểu hình.

D. Tập hợp các kiểu hình cuả một kiểu gen ứng với các môi trường khác nhau.
Câu 86: Trong lịch sử phát sinh và phát triển của sinh vật trên Trái Đất, cho đến nay, hoá thạch của sinh vật nhân thực cổ nhất tìm thấy thuộc đại

A. Tân sinh.
B. Nguyên sinh.
C. Trung sinh.
D. Thái cổ.
Câu 87: Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ligaza có vai trò


A. Tháo xoắn phân tử ADN
B. Tổng hợp và kéo dài mạch mới


C. Tách hai mạch đơn của phân tử ADN
D. Nối các đoạn Okazaki với nhau

Câu 88: Cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt là thành tựu của


A. Nuôi cấy hạt phấn.
B. Lai tế bào xooma.


C. Lai hữu tính.
D. Công nghệ gen.

Câu 89: Cho các phương pháp sau:

(1) Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ.

(2) Dung hợp tế bào trần khác loài.

(3) Lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau để tạo ra F1.

(4) Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hoá các dòng đơn bội.

Các phương pháp có thể sử dụng để tạo ra dòng thuần chủng ở thực vật là:

A. (2), (3).
B. (1), (3).
C. (1), (4).
D. (1), (2).

Câu 90: Để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội, người ta thường sử dụng phép lai nào ?

A. Lai phân tính.
B. Tự thụ phấn.

C. Lai phân tích.
D. Lai thuận nghịch.
Câu 91: Bộ ba mở đầu ở trên mARN có trình tự tương ứng ở trên mạch gốc của gen là:

A. 3’AUG5’.
B. 3’ATX5’.
C. 5’TAX3’
D. 3’TAX5’.

Hướng dẫn giải

Bộ ba mã mở đầu trên mARN là 5’AUG3’ nên bộ ba trên mạch mã gốc là 3’TAX5’
Câu 92: Trong quá trình phân bào, tổ hợp ADN và histon tạo thành sợi có đường kính 300 nanomet gọi là

A. Crômatit.
B. Sợi nhiễm sắc.
C. Sợi siêu xoắn.
D. Sợi cơ bản.
Câu 93: Đối tượng chủ yếu được Moocgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền để phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gen, hoán vị gen và di truyền liên kết với giới tính là:

A. Đậu Hà Lan.
B. Bí ngô.
C. Cà chua.
D. Ruồi giấm.
Câu 94: Trong sản xuất nông nghiệp, để tăng năng suất cấy trồng, cần thực hiện tối đa bao nhiêu biện pháp sau đây?

I. Tưới tiêu nước hợp lí.



II. Bón phân hợp lí.

III. Trồng cây đúng thời vụ.


IV. Tuyển chọn và tạo giống mới có năng suất cao.


A. 1
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 95: Cơ quan nào sau đây ở người là cơ quan thoái hóa?


A. Ruột già.
B. Ruột non.
C. Dạ dày.
D. Xương cùng.

Câu 96: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, quá trình phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn sau:
I. Tiến hóa hóa học.
II. Tiến hóa sinh học.
III. Tiến hóa tiền sinh học. 

Các giai đoạn trên diễn ra theo thứ tự đúng là:

A. I → III → II.
B. III → II → I.
C. II → III → I.
D. I → II → III.
Câu 97: Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Cá thể có kiểu gen AaBb giảm phân bình thường có thể tạo ra:

A. 4 loại giao tử.
B. 8 loại giao tử.
C. 2 loại giao tử.
D. 16 loại giao tử.

Hướng dẫn giải

Cá thể có kiểu gen AaBb giảm phân bình thường cho 4 loại giao tử: AB, Ab, aB, ab
Câu 98: Thể tứ bội kiểu gen AAaa giảm phân cho các loại giao tử nào ?

A. 100% Aa.
B. 1/2 AA : 1/2 aa

C. 1/6 AA : 4/6 Aa : 1/6 aa.
D. 1/4AA : 2/4Aa : 1/4 aa.
Câu 99: Trong trường hợp trội hoàn toàn, tỉ lệ kiểu hình phân tính 1: 1 sẽ xuất hiện trong kết quả của phép lai:

A. Aa  x  aa.
B. AA x  aa.
C. Aa x  Aa.
D. AA x  Aa.
Câu 100: Khi lượng đường trong máu hạ thấp, loại hoocmon nào sau đây được tuyến tụy tiết ra?


A. Glucagon
B. Insulin
C. Dopamin
D. Oxytoxin

Câu 101: Theo quan điểm tiến hoá hiện đại, khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội nhanh hơn chống lại alen lặn.


B. Chọn lọc tự nhiên làm xuất hiện các alen mới và các kiểu gen mới trong quần thể.


C. Chọn lọc tự nhiên không thể loại bỏ hoàn toàn một alen lặn có hại ra khỏi quần thể.


D. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen.

Câu 102: Giả sử màu da người do ít nhất 3 cặp alen quy định, trong kiểu gen sự có mặt của mỗi alen trội bất kì làm tăng lượng melanin nên da sẫm hơn. Người có da trắng nhất có kiểu gen là:

A. aaBbCc.
B. aabbcc.
C. AABBCC.
D. AaBbCc.
Câu 103: Ở động vật có vú và ruồi giấm cặp nhiễm sắc thể giới tính ở :

A. Con cái XY, con đực là XX.
B. Con cái XO, con đực là XY.

C. Con cái là XX, con đực là XY.
D. Con cái XX, con đực là XO.
Câu 104: Axit amin là nguyên liệu để tổng hợp phân tử nào sau đây?


A. mARN.
B. ADN.
C. Protein.
D. tARN.

Câu 105: Vùng khởi động (vùng P hay promotor) của Operon là


A. Trình tự nuclêôtit đặc biệt, nơi liên kết của prôtêin ức chế


B. Vùng mã hóa cho prôtêin trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất của tế bào


C. Nơi enzim ARN polimeraza bám vào và khởi động quá trình phiên mã


D. Vùng gen mã hóa prôtêin ức chế

Câu 106: Trong pha sáng của quang hợp, quá trình nào sau đây diễn ra?


A. Quang phân li nước
B. Phân tách H2O


C. Tái tạo năng lượng
D. Cố định CO​2
Câu 107: Một bộ ba chỉ mã hóa cho 1 loại axit amin, điều này chứng tỏ mã di truyền có tính


A. Đặc hiệu                    B. Liên tục.
C. Phổ biến.
                  D. Thoái hóa.

Câu 108: Ở động vật nhai lại, ngăn nào của dạ dày được coi là dạ dày chính thức?

A. Dạ lá sách
B. Dạ múi khế
C. Dạ tổ ong
D. Dạ cỏ

Câu 109: Biết hoán vị gen xảy ra với tần số 24%. Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen 
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 giảm phân cho ra loại giao tử Ab với tỉ lệ :

A. 48%.
B. 12%.
C. 76%.
D. 24%.
Câu 110: Khi nói về thể dị đa bội, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Thể dị đa bội thường gặp ở động vật, ít gặp ở thực vật.

B. Thể dị đa bội có thể sinh trưởng, phát triển và sinh sản hữu tính bình thường.

C. Thể dị đa bội có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới.

D. Thể dị đa bội được hình thành do lai xa kết hợp với đa bội hóa.

Câu 111: Một loài động vật, xét 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST thường, mỗi gen quy định 1 tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 cá thể đều dị hợp 3 cặp gen giao phối với nhau, thu được F1 gồm 8 loại kiểu hình theo tỉ lệ là 33:11:9:3:3:3 :1:1. Biết giảm phân bình thường, hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới cái. Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể dị hợp 1 cặp gen trong số các cá thể trội 3 tính trạng ở F1 là


A. 8/33.
B. 5/27.
C. 8/27.
D. 7/33.

Hướng dẫn giải
Đáp án A
Giả sử 3 cặp gen là A, a, B, b, D, d; trong đó cặp B, b và D, d cùng nằm trên một cặp NST P: 
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F1 gồm 8 loại kiểu hình 
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 có tỉ lệ kiểu hình là 33:11:9:3:3:3:1:1 = (3:1)(11:3:1:1) 
Trong đó: 
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+ P dị hợp 2 cặp gen, áp dụng hệ thức trội, lặn → tỉ lệ kiểu hình trội, lặn = tỉ lệ kiểu hình lặn, trội
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P: 
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+ Tỉ lệ 
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+ Cây dị hợp 1 cặp gen trong số các cá thể trội 3 tính trạng
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→ Tỉ lệ cây dị hợp 1 cặp gen trong số các cá thể trội 3 tính trạng 
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Câu 112: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về các nhân tố tiến hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Đột biến và di - nhập gen luôn làm xuất hiện alen mới trong quần thể.


II. Các yếu tố ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên đều có thể làm nghèo vốn gen của quẩn thể.


III. Giao phối không ngẫu nhiên làm giảm sự đa dạng di truyền.


IV. Đột biến làm thay đổi tẩn số alen, thành phần kiểu gen theo hướng xác định.


A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.

Hướng dẫn giải
Đáp án A
+ Di nhập gen có thể làm giảm alen của quần thể. → I sai.

+ Các yếu tố ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên đều có thể làm nghèo vốn gen quần thể (VD: thiên tai, hạn hán, dịch bệnh,...) → II đúng.

+ Giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể theo hướng làm tăng tần số kiểu gen đồng hợp, giảm dần tần số kiểu gen dị hợp. → Giảm sự đa dạng di truyền. → III đúng.

+ Đột biến làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen ngẫu nhiên, không theo hướng xác định. → IV sai.
Câu 113: Khi nói về vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây là không đúng ?
(1) Cách li địa lí là những trờ ngại về mặt địa lí như sông, núi, biển.... ngăn cản các cá thể của quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau.
(2) Cách li địa lí trong một thời gian dài sẽ dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới.
(3) Cách li địa lí góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.
(4) Cách li địa lí có thể xảy ra đối với loài có khả năng di cư, phát tán và những loài ít di cư.

A. 1
B. 2
C. 4
D. 3

Câu 114: Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ và các gen trội là trội hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDd  x AaBbCcDd cho tỉ lệ kiểu hình A-bbC-D- ở đời con là:

A. 81/256.
B. 1/16.
C. 27/256.
D. 3/256.
Câu 115: Kiểu gen của hợp tử và f là bao nhiêu nếu khi giảm phân tạo giao tử ab = 30% ?

A. Ab/ aB,( f = 20%).
B. AB/ ab,( f = 20%).

C. AB/ ab,( f = 40%).
D. Ab/ aB, (f = 40%).
Câu 116: Một lưới thức ăn trong hệ sinh thái rừng, thực vật là thức ăn của sóc và xén tóc; xén tóc là thức ăn của thằn lằn và chim gõ kiến; sóc, thằn lằn và chim gõ kiến là thức ăn của trăn; diều hâu ăn chim gõ kiến và sóc. Do thiên tai, các loài đều bị suy giảm kích thước mạnh. Khi môi trường thuận lợi, các loài đểu tăng số lượng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về lưới thức ăn trong hệ sinh thái rừng này?


I. Sinh vật tiêu thụ tăng kích thước sớm nhất là sóc và xén tóc.


II. Mối quan hệ giữa thằn lằn và chim gõ kiến là ức chế - cảm nhiễm. 


III. Lưới thức ăn này có 4 chuỗi thức ăn.


IV. Số lượng xén tóc chỉ bị khống chế bởi số lượng chim gõ kiến.


A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Hướng dẫn giải

Đáp án D
Lưới thức ăn trong hệ sinh thái rừng này:
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I. Đúng. Khi môi trường thuận lợi sau thiên tai, sinh vật sản xuất là thực vật sẽ phục hồi nhanh nhất. Sóc và xén tóc sử dụng thực vật là nguồn thức ăn nên sẽ là sinh vật tiêu thụ tăng kích thước sớm nhất.

II. Sai. Mối quan hệ giữa thằn lằn và chim gõ kiến là mối quan hệ cạnh tranh vì đểu sử dụng xén tóc là nguồn thức ăn.

III. Sai. Các chuỗi thức ăn của lưới thức ăn này là

(1) Thực vật → sóc → diều hâu
(2) Thực vật → sóc → trăn
(3) Thực vật xén tóc → thằn lằn → trăn
(4) Thực vật → xén tóc → chim gõ kiến diều hâu
(5) Thực vật → xén tóc → chim gõ kiến → trăn

→ Lưới thức ăn này có 5 chuỗi thức ăn.

IV. Sai. Cả chim gõ kiến và thằn lằn đều sử dụng xén tóc làm nguồn thức ăn nên số lượng xén tóc sẽ bị khống chế bởi cả 2 loài này.
 Câu 117: Một loài động vật, phép lai P: 
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, thu được F1. Biết quá trình giảm phân bình thường và cứ 100 tế bào sinh tinh thì có 20 tế bào hoán vị ở các gen được xét. Theo lí thuyết, F1 có số cá thể mang 2 alen trội chiếm tỉ lệ

A. 22,75%. 
B. 27,5%.
C. 47,5%.
D. 30%.
Hướng dẫn giải

Đáp án B
+ Tỉ lệ tế bào sinh tinh có hoán vị gen là 
[image: image15.wmf]20
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→ Tần số hoán vị gen ở giới đực là 
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P: 
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+ Cá thể mang 2 alen trội ở F1 
[image: image20.wmf]ABAbAb

;;

ababAb

æö

ç÷

èø


Tỉ lệ số cá thể mang 2 alen trội ở F1

[image: image21.wmf](
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Câu 118: Ở một loài thú, cho con đực mắt đỏ, đuôi ngắn giao phối với con cái mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu được F1 có tỷ lệ kiểu hình: 20 con cái mắt đỏ, đuôi ngắn : 9 con đực mắt đỏ, đuôi dài: 9 con đực mắt trắng, đuôi ngắn : 1 con đực mắt đỏ, đuôi ngắn : 1 con đực mắt trắng, đuôi dài. Biết mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Màu sắc mắt di truyền liên kết với giới tính, hai tính trạng trên di truyền độc lập.


II. Kiểu gen của P là 
[image: image22.wmf]ABabAB
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III. Ở F1, con cái dị hợp 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 0,0250


IV. Lấy ngẫu nhiên một con cái F1, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 5%.


A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3. 
Hướng dẫn giải

Đáp án B
+ P: ♂ Mắt đỏ, đuôi ngắn 
[image: image23.wmf]´

 ♀ Mắt đỏ, đuôi ngắn → F1 xuất hiện mắt trắng, đuôi dài

→ Tính trạng mắt đỏ trội hoàn toàn so với tính trạng mắt trắng; tính trạng đuôi ngắn trội hoàn toàn so với tính trạng đuôi dài.

+ Quy ước: A - mắt đỏ; a - mắt trắng B - đuôi ngắn; b - đuôi dài

+ F1 xuất hiện chủ yếu kiểu hình mắt đỏ, đuôi ngắn ở giới cái (XX) → 2 tính trạng màu mắt và kiểu đuôi di truyền liên kết với nhau và cùng nằm trên NST giới tính X. → I sai.

+ F1 xuất hiện kiểu hình đực mắt trắng, đuôi dài 
[image: image24.wmf](
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→ Giao tử 
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X0,025XY:0,5Y0,050,25

==<

 → giao tử 
[image: image26.wmf]ab
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 sinh ra do hoán vị gen.

→ P: 
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→ II sai.

+ Ở F1 con cái dị hợp 2 cặp gen 
[image: image28.wmf](
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 → III đúng.
+ Lấy ngẫu nhiên một con cái F1, xác suất thu được cá thể thuần chủng 
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 → IV đúng.
Câu 119: Một loài thực vật lưỡng bội, cho 2 cây (P) thuần chủng có kiểu hình khác nhau giao phấn thu được F1 đều là cây thân cao, quả đỏ. Khi cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 37,5% cây thân cao, quả đỏ : 37,5% cây thân thấp, quả đỏ : 18,75% cây thân cao, quả vàng : 6,25% cây thân thấp, quả vàng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Cho các cây thân cao, quả vàng ở F2 giao phấn với nhau, F3 sẽ thu được 8/9 cây thân cao, quả vàng.


II. Trong số các cây thân thấp, quả đỏ ở F2, cây dị hợp chiếm tỉ lệ 2/3.


III. Cho cây F1 giao phấn với một cấy thân thấp, quả đỏ ở F2 có thể thu được 25% cây thân cao, quả đỏ ở đời con.


IV. Ở F2, cây dị hợp một cặp gen chiếm tỉ lệ 25%.


A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.

Hướng dẫn giải

Đáp án A
+ Xét riêng từng cặp tính trạng:

Cao : thấp = 9:7  → Tương tác bổ sung, phép lai: 
[image: image30.wmf]AaBbAaBb
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Đỏ : vàng = 3:1 → Quy luật phân li, phép lai: 
[image: image31.wmf]DdDd
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Tỉ lệ kiểu hình lí thuyết là:
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 tỉ lệ thực tế 
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→ 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đổng.

Vì vai trò của A, a và B, b là tương đương nên giả sử B, b và D, d cùng nằm trên một cặp NST tương đồng.

+ P thuần chủng có kiểu hình khác nhau → F1 có kiểu gen dị hợp 3 cặp gen, 
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+ Ở F2, tỉ lệ cây thân cao, quả đỏ là:
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→ Liên kết hoàn toàn và kiểu gen F là dị chéo 
[image: image36.wmf]Bd
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I. Đúng.

Các cây thân cao, quả vàng ở F2 có kiểu gen 
[image: image37.wmf]Bd8
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 giao phấn với nhau
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Tỉ lệ 
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[image: image40.wmf]BdBdBd

BdBdBd

´®Þ

Tỉ lệ cây 
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II. Đúng.

Trong số các cây thân thấp, quả đỏ, các cây dị hợp chiếm tỉ lệ

+ Tí lệ cây thân thấp, hoa đỏ  
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-> T1 lệ cần 
+ Tí lệ cây thân thấp, hoa đỏ đổng hợp 
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Tỉ lệ cần tìm 
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III. Đúng.


[image: image45.wmf]Bd

Aa

bD

´´

cây thân thấp, quả đỏ F2 → 25% thân cao, quả đỏ (A-B-D-) 
Cây thân thấp, quả đỏ có thể là 
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[image: image47.wmf]bD
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Xét phép lai 
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Có thể có phép lai theo yêu cầu.

IV. Đúng.

Cây dị hợp một cặp gen 
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Câu 120: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền bệnh p và bệnh Q ở người. Cho biết không phát sinh đột biến mới; bệnh p do một trong hai alen của một gen quy định; bệnh Q do một trong 2 alen của một gen khác quy định và người số 2 không mang alen gây bệnh Q. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?
[image: image51.png]m
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I. Cặp 10-11 sinh con trai mang alen bệnh gây P và bị bệnh Q với xác suất là 1/15.


II. Người số 7 và người số 11 có thể có kiểu gen giống nhau.


III. Cả 2 bệnh đều do gen lặn trên nhiễm sắc thể thường quy định.


IV. Có thể xác định được chính xác kiểu gen của 8 người trong phả hệ trên.


A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án C
+ Xét cặp vợ chồng 
[image: image52.wmf](
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 bình thường nhưng sinh con trai bị cả 2 bệnh p và Q → Bệnh P và Q do gen lặn quy định.

+ Xét cặp vợ chồng 
[image: image53.wmf](
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 bình thường, người (2) không mang alen gây bệnh Q, nhưng sinh con gái (5) bị bệnh P và con trai (6) bị bệnh Q.

→ Gen quy định bệnh Q nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y.
→ Gen quy định bệnh P nằm trên NST thường. 
+ Quy ước: 
A: bị bệnh P 
a: không bị bệnh P
B: bị bệnh Q
b: không bị bệnh Q
Xét bệnh P: 
+ 
[image: image54.wmf](
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 kiểu gen của con gái (5) là aa và con trai (6) A-
→ Kiểu gen của 
[image: image55.wmf](
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 tỉ lệ kiểu gen của con trai (6) là 
[image: image56.wmf]12

AA:Aa

33

æö

ç÷

èø


+ 
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con gái (7) có kiểu gen aa

+ 
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→ Con trai (10) không bị bệnh P có tỉ lệ kiểu gen 
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+ 
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 con gái (12) aa

Kiểu gen của 
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 tỉ lệ kiểu gen của con gái (11) là 
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Xét bệnh Q:
+ 
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, người (2) không mang alen gây bệnh Q, nhưng con trai (6) bị bệnh Q có kiểu gen 
[image: image64.wmf]b
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→ Kiểu gen của 
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→ Kiểu gen của con gái (5) không bị bệnh là 
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+ 
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 con gái (7) có kiểu gen 
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con trai (12) bị bệnh có kiểu gen 
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→ Kiểu gen của 
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→ Con gái (11) không bị bệnh có tỉ lệ kiểu gen 
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I. Đúng. 
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→ Tỉ lệ mang alen gây bệnh Q là 
[image: image76.wmf]bb
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→ Tỉ lệ mang alen gây bệnh P là 
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Tỉ lệ con trai mang alen gây bệnh P và bị bệnh Q là 
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II. Đúng. 
Kiểu gen của người (7) là 
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Kiểu gen của người (11) là 
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III. Sai. 
Gen quy định bệnh p nằm trên NST thường nhưng gen quy định bệnh Q nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y.

IV. Sai.

Kiểu gen của những người trong phả hệ là 
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→ Xác định được chính xác kiểu gen của 7 người (1),(2),(3),(7),(8),(9),(12).
-----------------------------------------------
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